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Chỉ tiêu 

(Báo cáo theo nội dung kinh tế - 
Tiểu mục) 
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A B (1) (2) (3) (4) 

1 Hoàn thuế GTGT         

1.1 Hoàn thuế đối với hàng hóa, dịch 
vụ xuất khẩu         

  
Hoàn thuế GTGT đối với trường 
hợp xuất khẩu của CSKD trực tiếp 
sản xuất 

        

  
Hoàn thuế GTGT đối với trường 
hợp xuất khẩu của CSKD thương 
mại 

        

  Hoàn thuế GTGT đối với trường 
hợp xuất khẩu của CSKD khác         

1.2 Hoàn thuế đối với dự án đầu tư         

  CSKD mới thành lập từ dự án đầu 
tư         



  CSKD đang hoạt động có dự án 
đầu tư cùng tỉnh/thành phố         

  CSKD đang hoạt động có dự án 
đầu tư khác tỉnh/thành phố         

  

Dự án tìm kiếm thăm dò và phát 
triển mỏ dầu khí đang trong giai 
đoạn đầu tư, chưa đi vào hoạt 
động 

        

1.3 

Hoàn thuế GTGT đối với CSKD 
nộp thuế GTGT theo phương pháp 
khấu trừ thuế khi chuyển đổi sở 
hữu, chuyển đổi doanh nghiệp, sáp 
nhập, hợp nhất, chia, tách, giải thể, 
phá sản, chấm dứt hoạt động 

        

1.4 

Hoàn thuế GTGT đối với các 
chương trình, dự án sử dụng 
nguồn vốn ODA không hoàn lại 
hoặc viện trợ không hoàn lại, viện 
trợ nhân đạo 

        

1.5 

Hoàn thuế GTGT đối với đối 
tượng được hưởng quyền ưu đãi 
miễn trừ ngoại giao theo quy định 
của pháp luật về ưu đãi miễn trừ 
ngoại giao mua HH, DV tại Việt 
Nam để sử dụng 

        

1.6 
Hoàn thuế GTGT theo quyết định 
hoàn của cơ quan có thẩm quyền 
theo quy định của pháp luật 

        

1.7 

Hoàn thuế GTGT đối với hàng 
hóa mua tại VN cho người nước 
ngoài, người VN định cư tại nước 
ngoài mang theo khi xuất cảnh 

        

2 

Hoàn thuế TTĐB (thuế TTĐB của 
hàng hóa mua vào sản xuất xăng 
sinh học theo Nghị định 
14/2019/NĐ-CP) 

        

3 Hoàn thuế TNCN từ tiền lương, 
tiền công         



3.1 
Tổ chức, cá nhân trả thu nhập thực 
hiện quyết toán thay cho các cá 
nhân có ủy quyền quyết toán thuế 

        

3.2 
Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, 
tiền công trực tiếp quyết toán thuế 
với cơ quan thuế 

        

4 

Hoàn thuế đối với CSKD khi 
chuyển đổi sở hữu, chuyển đổi 
doanh nghiệp, sáp nhập, hợp nhất, 
chia, tách, giải thể, phá sản, chấm 
dứt hoạt động 

        

4.1 Hoàn thuế GTGT còn được khấu 
trừ         

4.2 Hoàn thuế, phí nộp thừa         

5 Hoàn nộp thừa khác         

5.1 
Hoàn kiêm bù trừ khoản nợ với 
khoản nộp thừa của NNT trạng 
thái 06 

        

5.2 Hoàn thuế nộp thừa         

6 
Hoàn thuế theo Hiệp định tránh 
đánh thuế hai lần và Điều ước 
quốc tế khác 

        

7 
Hoàn thuế theo Điều ước quốc tế 
mà Việt Nam là thành viên (ngoài 
các trường hợp trên) 

        

8 Các trường hợp khác         

  TỔNG CỘNG         

  

   ......, ngày ..... tháng ….. năm …… 

NGƯỜI LẬP BIỂU​
(Ký, ghi rõ họ tên) 

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN THUẾ​
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) 

  

 


